
Factory ADD : Lot 21, Road 1, Tan Duc IP, Duc Hoa District,  Long An Province
TEL : 072-3769-662, FAX : 072-3769-664
Nhà phân phối tại TP.HCM và Phnom Penh

Công ty TNHH Thép Bảo Tín
Địa chỉ kho hàng: 551/156 Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0932 059 176    Email: kinhdoanh@thepbaotin.com
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15A 1/2" 3,900              5,300              2,700              3,700              

20A 3/4" 4,500              6,100              3,000              4,200              

25A 1" 4,900              6,600              3,500              4,700              

32A 1-1/4" 7,500              10,100            5,100              7,000              

40A 1-1/2" 10,700            14,500            7,500              10,100            

50A 2" 18,500            25,000            12,900            17,400            37,800            51,000            26,500            35,700            

65A 2-1/2" 33,600            45,400            23,400            31,600            50,700            68,500            35,500            47,900            

80A 3" 47,700            64,400            33,200            44,800            65,300            88,200            45,800            61,800            

100A 4" 79,300            107,000          55,500            75,000            108,200          146,100          75,700            102,200          

125A 5" 133,800          180,600          93,600            126,300          162,100          218,800          113,400          153,100          

150A 6" 208,000          280,800          145,600          196,600          275,800          372,300          193,000          260,500          

200A 8" 439,700          593,700          307,900          415,600          503,000          679,000          352,100          475,300          

250A 10" 766,000          1,034,000       536,100          723,800          

• Giá trên là chưa bao gồm thuế VAT 10% và phí vận chuyển. Hàng giao tại kho Thép Bảo Tín, kho nhà máy FKK, hoặc giao tận nơi có tính phí.

• Thời gian giao hàng: hàng có sẵn giao ngay. Đối với hàng không có sẵn, thời gian giao hàng theo tiến độ của nhà máy.

45° SGP (45 độ)

Lưu ý:

• Giá sản phẩm có thể thay đổi bất cứ lúc nào tùy thuộc vào giá thép ống trên thị trường. Vì vậy xin hãy xác nhận giá trước khi đặt hàng.

Điều khoản khác:

• Sản phẩm đạt các tiêu chuẩn: ISO 9001:2000,  JIS B2311.

FKK VIETNAM CO.,LTD

BẢNG GIÁ ĐẠI LÝ - CO HÀN

Áp dụng từ: 01.06.2020

SIZE

サイズ

Kích thước

ELBOW（エルボ）- Co hàn ELBOW（エルボ）SHORT - Co hàn loại ngắn

90° SGP (90 độ) 45° SGP (45 độ) 90° SGP (90 độ)

• Đổi trả hàng chịu phí 10% trên giá bán.
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20 3,500                    4,700                    20,400                  27,500                  

5,300                    7,100                    29,500                  39,800                  

5,900                    8,000                    31,900                  43,100                  

6,900                    9,300                    32,900                  44,400                  

7,500                    10,100                  34,400                  46,500                  

8,200                    11,000                  32,200                  43,500                  

9,300                    12,600                  39,500                  53,300                  

10,500                  14,200                  43,700                  59,000                  

11,000                  14,900                  49,400                  66,700                  

11,900                  16,100                  51,800                  69,900                  

13,900                  18,700                  48,400                  65,300                  

16,200                  21,800                  65,200                  88,000                  

20,000                  27,000                  77,700                  104,900               

19,300                  26,000                  84,000                  113,400               

23,800                  32,100                  98,300                  132,700               

26,800                  36,100                  103,700               140,100               

28,500                  38,400                  116,100               156,800               

31,500                  42,500                  122,200               165,000               

• Giá trên là chưa bao gồm thuế VAT 10% và phí vận chuyển. Hàng giao tại kho Thép Bảo Tín, kho nhà máy FKK, hoặc giao tận nơi có tính phí.

• Thời gian giao hàng: hàng có sẵn giao ngay. Đối với hàng không có sẵn, thời gian giao hàng theo tiến độ của nhà máy.

CON (Đồng tâm) CON (Đồng tâm)

BẢNG GIÁ ĐẠI LÝ - BẦU GIẢM ĐỒNG TÂM
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FKK VIETNAM CO.,LTD

SIZE（サイズ） - Kích cỡ

REDUCER（レジューサ） - Bầu giảm hàn đồng tâm

SIZE（サイズ） - Kích cỡ
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Lưu ý:

• Giá sản phẩm có thể thay đổi bất cứ lúc nào tùy thuộc vào giá thép ống trên thị trường. Vì vậy xin hãy xác nhận giá trước khi đặt hàng.

Điều khoản khác:

• Sản phẩm đạt các tiêu chuẩn: ISO 9001:2000,  JIS B2311.

• Đổi trả hàng chịu phí 10% trên giá bán.

Áp dụng từ: 01.06.2020
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SGP(BLACK)

(Đen)
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SGP(BLACK)

(Đen)

 SGP(WHITE)

(Mạ kẽm) 

20 14,100                  19,000                  122,600               165,600               

17,400                  23,500                  122,600               165,600               

17,400                  23,500                  122,600               165,600               

21,300                  28,800                  122,600               165,600               

21,300                  28,800                  146,700               198,000               

21,300                  28,800                  146,700               198,000               

23,400                  31,600                  146,700               198,000               

23,400                  31,600                  146,700               198,000               

23,400                  31,600                  245,900               332,000               

32,800                  44,200                  245,900               332,000               

32,800                  44,200                  245,900               332,000               
32,800                  44,200                  245,900               332,000               

32,800                  44,200                  294,700               397,800               

63,000                  85,100                  294,700               397,800               

63,000                  85,100                  294,700               397,800               

63,000                  85,100                  294,700               397,800               

63,000                  85,100                  294,700               397,800               

75,700                  102,200               319,300               431,000               

75,700                  102,200               319,300               431,000               

75,500                  102,000               319,300               431,000               
75,500                  102,000               319,300               431,000               

75,500                  102,000               383,000               517,100               
75,500                  102,000               383,000               517,100               

90,300                  121,900               383,000               517,100               

90,300                  121,900               383,000               517,100               

90,300                  121,900               383,000               517,100               

Lưu ý: 383,000               517,100               

• Giá trên là chưa bao gồm thuế VAT 10% và phí vận chuyển. Hàng giao tại kho Thép Bảo Tín, kho nhà máy FKK, hoặc giao tận nơi có tính phí.

• Thời gian giao hàng: hàng có sẵn giao ngay. Đối với hàng không có sẵn, thời gian giao hàng theo tiến độ của nhà máy.

BẢNG GIÁ ĐẠI LÝ - TÊ GIẢM

• Giá sản phẩm có thể thay đổi bất cứ lúc nào tùy thuộc vào giá thép ống trên thị trường. Vì vậy xin hãy xác nhận giá trước khi đặt hàng.

Điều khoản khác:

• Sản phẩm đạt các tiêu chuẩn: ISO 9001:2000,  JIS B2311.

• Đổi trả hàng chịu phí 10% trên giá bán.

FKK VIETNAM CO.,LTD

SIZE - Kích cỡ

サイズ

TEE GIẢM （T(R)） 
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15A 1/2" 12,800                  17,300                  

20A 3/4" 13,900                  18,700                  

25A 1" 17,500                  23,600                  10,000                  13,400                  

32A 1-1/4" 21,300                  28,800                  11,200                  15,100                  

40A 1-1/2" 23,400                  31,600                  11,900                  16,100                  

50A 2" 33,700                  45,500                  18,000                  24,300                  

65A 2-1/2" 63,000                  85,100                  26,600                  35,900                  

80A 3" 75,500                  102,000               37,100                  50,100                  

100A 4" 123,200               166,300               54,000                  72,900                  

125A 5" 245,900               332,000               76,300                  103,000               

150A 6" 319,800               431,800               125,200               168,900               

• Giá trên là chưa bao gồm thuế VAT 10% và phí vận chuyển. Hàng giao tại kho Thép Bảo Tín, kho nhà máy FKK, hoặc giao tận nơi có tính phí.

• Thời gian giao hàng: hàng có sẵn giao ngay. Đối với hàng không có sẵn, thời gian giao hàng theo tiến độ của nhà máy.

Áp dụng từ: 01.06.2020

• Sản phẩm đạt các tiêu chuẩn: ISO 9001:2000,  JIS B2311.

• Đổi trả hàng chịu phí 10% trên giá bán.

SGP

Lưu ý:

• Giá sản phẩm có thể thay đổi bất cứ lúc nào tùy thuộc vào giá thép ống trên thị trường. Vì vậy xin hãy xác nhận giá trước khi đặt hàng.

Điều khoản khác:

FKK VIETNAM CO.,LTD

BẢNG GIÁ ĐẠI LÝ - TÊ ĐỀU, CHÉN HÀN

SIZE - Kích cỡ

サイズ

TEE（ティー） - Tê đều CAP（キャップ） - Chén hàn

SGP


